PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS 

NĂM HỌC: 2017-2018
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút,  không kể thời gian giao đề.

Đề thi có: 01 trang


PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)


a) Tìm số nguyên tố p sao cho 7p + 1 có giá trị là một số chính phương. 

          
b) Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image1.wmf]11

M

a1b1

=+

++

 biết 
[image: image2.wmf]1

23

a

=

+

 và 
[image: image3.wmf]1

23

b

=

-


Câu 2: (3,5 điểm)


a) Giải phương trình: 
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b) Giải phương trình: 
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Câu 3: (4 điểm)


Trên đoạn thẳng DE lấy điểm A sao cho AD = m, AE = n (m; n không đổi) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa đoạn thẳng DE vẽ hai tia Dx, Ey cùng vuông góc với DE. Lấy B 
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 Dx, C 
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 Ey sao cho AB 
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 AC.

           a) Chứng minh rằng 
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DD

:

 rồi suy ra tích BD.CE không đổi.
           b) Tìm vị trí của B trên Dx và C trên Ey, sao cho diện tích 
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Câu 4: (1,5 điểm)

Cho ba số thực 
[image: image11.wmf];;0

abc

>

 thỏa mãn 
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Họ và tên thí sinh:...............................................................SBD:..................

Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./.
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TAM NÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS 
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN  (Hướng dẫn chấm có: 03 trang)
A. Một số chỳ ý khi chấm bài.  Đáp án dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách giải. Thí sinh giải cách khác mà đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm từng phần ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

B. Đáp án và thang điểm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)   Mỗi câu  đúng cho 0,5 đ
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II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)                   
Câu 1: (3 điểm)  a) Tìm số nguyên tố p sao cho 7p + 1 là một số chính phương. 

               b) Tính giá trị của biểu thức: 
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	Nội dung
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	a)  - Đặt 7p + 1 = n2   (n 
[image: image17.wmf]Î

 N) thì 7p = (n + 1)(n – 1)
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	     - Số 7p có bốn ước nguyên dương là  1, 7, p, 7p 
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	b)  – Ta có 
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	    - Vậy 
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Câu 2: (3,5 điểm)           a) Giải phương trình: 
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b) Giải phương trình: 
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	a)  - PT tương đương với 
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	     - Vậy tập nghiệm của pt đã cho là: 
[image: image30.wmf]{

}

5;0

S

=-


	0,25

	b) – ĐKXĐ: 
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	    - PT tương đương với  
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	   - Vậy tập nghiệm của pt đã cho là: 
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Câu 3: (4 điểm)  Trên đoạn thẳng DE lấy điểm A sao cho AD = m, AE = n (m; n không đổi) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa đoạn thẳng DE vẽ hai tia Dx, Ey cùng vuông góc với DE. Lấy B 
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 Dx, C 
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 Ey sao cho AB 
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 AC.

           a) Chứng minh rằng 
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 rồi suy ra tích BD.CE không đổi.
           b) Tìm vị trí của B trên Dx và C trên Ey, sao cho diện tích 
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	     + Dấu “=” xảy ra khi 
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Câu 4: (1,5 điểm  Cho ba số thực 
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	 - Ta có:  (1) 
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	 - AD BĐT Cô – Si:   
[image: image59.wmf]11

2222

3

3..3

22

ababababa

abab

++³=


  
[image: image60.wmf]11

2222

3

3..3

22

bcbcbcbcb

bcbc

++³=

;    
[image: image61.wmf]11

2222

3

3..3

22

cacacacac

caca

++³=

                              

 - Cộng lại thu được (2)
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